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I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN
Phù Mỹ là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định; phía Bắc giáp thị xã Hoài Nhơn, phía Nam và Tây Nam giáp huyện Phù Cát, phía Tây giáp Hoài Ân, phía Đông giáp biển Đông. 
Theo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023, huyện Phù Mỹ thuộc Phân vùng Bắc tỉnh (gồm 04 đơn vị hành chính phía Bắc: Đô thị Hoài Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão). Là vùng phát triển bảo tồn rừng tự nhiên, phát triển du lịch sinh thái; chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản công nghệ cao; các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen/amoniac xanh …); sản xuất thiết bị phụ trợ, chế biến gang thép, đóng tàu, cảng biển - logistics.

Trong đó, Phù Mỹ là vùng tổng hợp phát triển nông nghiệp, thủy sản
ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với phát
triển năng lượng sạch; dịch vụ, du lịch và kinh tế biển dựa trên lợi thế hệ
thống giao thông Quốc gia và của tỉnh; Là vùng kinh tế quan trọng thuộc tiểu
vùng phía Bắc của tỉnh.
Tuy nhiên, đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035  được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 07/5/2023 (phê duyệt trước Quy hoạch tỉnh). Qua rà soát, đối chiếu với nội dung Quy hoạch tỉnh còn có một số nội dung chưa phù hợp, cần cập nhật, điều chỉnh, bổ sung là rất cần thiết, nhằm đảm bảo tuân thủ các cấp độ quy hoạch xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và thống nhất theo định hướng quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh và quốc phòng theo quy hoạch được duyệt. 

II. CĂN CỨ LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Luật Lâm nghiệp ngày15/11/ 2017;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐCP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; 
- Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025;  

- Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 07/5/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035; 
- Căn cứ Văn bản số 2352/UBND-KT ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Bình Định về chủ trương lập điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035; 
- Căn cứ Văn bản số 1022/SXD-QHKT ngày 03/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc liên quan triển khai lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035.

2. Các Quy chuẩn, tài liệu, số liệu liên quan: 
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng.

- Số liệu Niên giám thống kê huyện Phù Mỹ qua các năm;
- Các dự án, quy hoạch và các tài liệu, số liệu liên quan của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Phù Mỹ có liên quan đến khu vực lập quy hoạch;

- Các tiêu chuẩn ngành và các tài liệu, số liệu có liên quan khác…

3. Các nguồn bản đồ
- Các bản đồ địa hình, địa chính và hành chính khu vực quy hoạch và vùng phụ cận tỷ lệ 1/25.000, 1/50.000... 
- Các bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Mỹ thời kỳ 2021-2030.

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
1. Tên đồ án: 

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035.

2. Phạm vi quy hoạch, ranh giới, quy mô, thời gian lập quy hoạch:
a) Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện, có 19 đơn vị trực thuộc, bao gồm 02 thị trấn và 17 xã: Thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương, xã Mỹ Đức, Mỹ Châu, Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ An, Mỹ Phong, Mỹ Trinh, Mỹ Thọ, Mỹ Hòa, Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Quang, Mỹ Hiệp, Mỹ Tài và Mỹ Cát. Cận giới như sau:

+ Phía Bắc giáp: thị xã Hoài Nhơn;

+ Phía Nam giáp: huyện Phù Cát;

+ Phía Đông giáp: Biển Đông;

+ Phía Tây giáp: huyện Hoài Ân và huyện Phù Cát.
b) Quy mô, thời hạn lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 556,08 km2 (theo địa giới hành chính);
- Giai đoạn lập quy hoạch: Đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Tỷ lệ bản đồ lập quy hoạch: 1/25.000.
- Quy mô dân số năm 2020 là 161.667 người, mật độ dân số trung bình là 291 người/km2. 

IV. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CẦN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
- Đối với phương án phát triển khu công nghiệp: Cập nhật, bổ sung Khu công nghiệp Phù Mỹ, quy mô diện tích khoảng 840,5ha (trong phạm vi ranh giới hành chính xã Mỹ Thọ khoảng 213,8ha; xã Mỹ An khoảng 626,7ha), đã được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 tại Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 03/3/2024.

- Đối với phương án phát triển hệ thống cảng biển: Cập nhật, bổ sung Khu bến cảng Phù Mỹ, quy mô theo quy hoạch chi tiết “phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải quy hoạch. Diện tích vùng đất cảng 257 ha, vùng nước 1.070 ha. 
- Đối với phương án phát triển các dự án năng lượng tái tạo: Theo quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì trên địa bàn huyện Phù Mỹ có dự án điện gió ngoài khơi: Nhà máy điện gió Hòn Trâu (2.000MW) có một phần thuộc khu vực biển huyện Phù Mỹ; các dự án điện gió gần bờ gồm: Nhà máy điện gió Mỹ Đức (100MW) tại xã Mỹ Thắng và Mỹ Đức, Nhà máy điện gió Phù Mỹ (125MW) tại xã Mỹ Thành và các dự án điện gió trên đất liền gồm: Nhà máy điện gió Mỹ Chánh (100MW) tại xã Mỹ Chánh và Nhà máy điện gió Mỹ An (50MW) tại xã Mỹ An. 
- Đối với phương án phát triển ngành nông nghiệp: Điều chỉnh Khu vực phát triển công nghiệp Vạn Phước Tây, xã Mỹ Hiệp (175ha) thành Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
V. KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG VÙNG LẬP QUY HOẠCH:
1. Điều kiện khí hậu

Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thuộc vùng khí hậu Duyên hải Nam Trung Bộ - miền khí hậu Đông Trường Sơn. Có hai mùa rõ rệt mùa khô từ tháng 01 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến hết tháng 12, trong mùa mưa thường chịu ảnh hưởng các cơn bão với tần suất trung bình từ 1 - 2 cơn/năm. Một số đặc trưng khí hậu chính:

- Chế độ nhiệt: Tổng lượng bức xạ hàng năm khá cao: Từ 140 đến 150 cal/cm2. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 26,6 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24,0 độ C. Nhiệt độ cao nhất trung bình 30,8 độ C.

- Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1.800 mm ÷ 2.000 mm phân bố theo 02 mùa. Mùa khô kéo dài trong 7 tháng (từ tháng 2 đến tháng 8), lượng mưa thấp chỉ chiếm khoảng 10 - 15% lượng mưa của cả năm, trong đó lượng nước bốc hơi rất cao, chiếm khoảng 65 - 68% tổng lượng bốc hơi của cả năm. Ngược lại vào mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12, trong đó mưa tập trung vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 (chiếm từ 85 - 90% lượng mưa của cả năm).

- Độ ẩm không khí: Lượng bốc hơi bình quân hàng năm 1.187 mm. Độ ẩm không khí bình quân hàng năm 79,6%. Độ ẩm không khí tháng cao nhất 80%, thấp nhất 71%.

- Gió: mùa Đông thịnh hành gió Tây Bắc đến Bắc, mùa hạ hướng gió Đông đến Đông Nam, nhưng chiếm ưu thế trong nửa đầu mùa hạ là hướng Tây đến Tây Bắc.

Nhìn chung, khí hậu của huyện Phù Mỹ có nhiều thuận lợi, lượng mưa không quá nhiều, mùa Đông không có nhiệt độ quá thấp, nhiều nắng rất thích hợp cho việc phát triển du lịch, năng lượng mặt trời và phát triển kinh tế.

2. Điều kiện thủy văn
Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ thủy văn đầm Trà Ổ, sông La Tinh và đầm Đề Gi. 
- Sông La Tinh: bắt nguồn từ sườn Đông dãy núi cao xã Cát Sơn rồi quy tụ về đầm Đề Gi trước khi thoát ra biển với tổng chiều dài sông 52,0 km, diện tích lưu vực là Flv= 739 km2, Qo= 28,98 m3/s tương ứng với M= 39,22 l/s.km2 và Wo= 0,91 tỷ m3.

- Ngoài nhánh sông chính La Tinh trên địa bàn huyện còn có các nhánh phụ như nhánh Kiều Duyên dài 20,0 km, diện tích lưu vực 179 km2; nhánh sông Cạn dài 20,0 km, diện tích lưu vực 61,4 km2; nhánh sông Bến Trễ (diện tích lưu vực 36 km2) chảy ra đầm Đề Gi.

- Đầm Trà Ổ: có diện tích lưu vực là Flv= 206,5 km2, Qo= 7,3 m3/s tương ứng với M= 359,35 l/s.km2 và Wo= 0,23 tỷ m3.

3. Hiện trạng địa hình

Huyện Phù Mỹ có địa hình phong phú gồm: Đồi núi dốc, đồng bằng thung lũng đầm phá và dải ven biển. Hướng dốc nền dạng sống trâu, dốc chủ đạo theo 2 hướng là từ trung tâm lên phía Bắc và từ trung tâm xuống phía Nam.

Đồi núi dốc: phân bố chủ yếu phía Tây của huyện và dãy núi Lớn thuộc trung tâm huyện. Cao độ các đỉnh dao động từ 300÷ 800m. Độ dốc lớn trên 35%.

Đồng bằng thung lũng: phân bố tập trung ở vùng phía Bắc, phía Nam và phía Đông huyện, bề mặt cong lõm hình lòng chảo. Cao độ nền dao động từ 1,5÷ 50,0m. Nền tương đối bằng phẳng với độ dốc thoải dưới 10%.

Đầm phá: trên địa bàn huyện có 02 đầm lớn gồm: Đầm Trà Ổ (trữ nước ngọt) và đầm Đề Gi (nước lợ).

Dải ven biển: đây là vùng đất hẹp và trải dài dọc bờ biển Đông với chiều rộng trung bình khoảng 2,0 km, chủ yếu là cồn cát, bãi cát và đất ven biển. Nền kém ổn định và dốc do chịu tác động của gió, sóng biển và hiện tượng cát bay...

4. Phân vùng hiện trạng cảnh quan

Huyện Phù Mỹ là huyện có dạng địa hình chuyển tiếp từ núi ra biển, nên cảnh quan có sự đa dạng. Có thể phân chia địa hình thành 3 vùng cảnh quan chính:
- Vùng cảnh quan đồi núi: đặc trưng là địa hình đồi núi cao, là không gian lâm nghiệp của huyện.

- Vùng cảnh quan đồng bằng: phân bố ở hai khu vực vực Bắc và Nam, là vùng định cư và sản xuất nông nghiệp của dân cư, các khu vực quần cư của làng xóm ở các vùng đất cao, xen lẫn với vùng đất nông nghiệp thấp và lưu vực sông suối.

- Vùng cảnh quan ven biển: là không gian đặc trưng bãi cát ven biển, khu vực nuôi trồng thủy sản, nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ và hai đầm Đề Gi và đầm Trà Ổ. 
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	Sơ đồ hiện trạng phân vùng cảnh quan địa bàn huyện


5. Hiện trạng giao thông

Hệ thống giao thông chính của huyện là đường bộ, đường sắt và đường biển. Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện có cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Quốc lộ 1, đường Tỉnh lộ, đường huyện và hệ thống đường giao thông nông thôn các xã và thị trấn.

5.1. Đường bộ
- Cao tốc Bắc – Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ dài khoảng 19,3km) đi qua 03 xã Mỹ Trinh, Mỹ Hòa và Mỹ Hiệp đang thi công xây dựng;

- Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện dài khoảng 34 km), được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng trung bình 20,5m, gồm 04 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách, dải an toàn và hệ thống thoát nước dọc.

- Tuyến tránh QL.1 (đoạn qua thị trấn Phù Mỹ) có chiều dài tuyến khoảng 8km điểm đầu Km 1170 đến Km 1178, đường bê tông nhựa, nền đường rộng 10-12m, mặt đường rộng 6-7m, chất lượng tương đối tốt.

- Các Tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện có tổng chiều dài khoảng 53,8 km, kết cấu đường bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng tùy theo từng đoạn, quy mô chủ yếu từ cấp VI đến cấp IV đồng bằng, bao gồm: 

+ ĐT.632 (Phù Mỹ - Bình Dương) chiều dài 33,8 km, có hình chữ U, bắt đầu từ thị trấn Phù Mỹ theo hướng Đông Bắc đi qua các xã phía Đông của huyện; 

+ ĐT.638 qua địa bàn huyện với chiều dài khoảng 22 km và ĐT.639 (Nhơn Hội - Tam Quan) có 15 km qua địa bàn huyện đường đạt đường cấp IV-VI với bề rộng nền 6,5-28m, bề rộng mặt 5,5-6,5m.
- Phù Mỹ có 5 tuyến đường huyện có tổng chiều dài 58,83 km, là các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn, có năng lực vận tải lưu thông hàng hóa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

a) Đường huyện 18B  (Đèo Nhông – Mỹ Thọ) dài 10,7m, điểm đầu giáp với Quốc lộ 1 tại Km1168+00 xã Mỹ Phong, điểm cuối giáp với ĐT639 tại ngã tư Mỹ Thọ, chiều dài tuyến 10,7m. Đường BTXM cấp VI, nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m, chất lượng tương đối tốt.

b) Đường huyện 17 ( Nhà Đá – An Lương) dài 12,2km, điểm đầu tuyến tại lý trình Km1182+300 Quốc lộ 1 (thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp), điểm cuối tại lý trình Km47+300 tỉnh lộ ĐT639 (thôn Thượng An, xã Mỹ Chánh). Đường BTXM cấp VI, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m.

c) Đường huyện 16 (Phù Mỹ – Truông Gia Vấn) dài 11,43km, điểm đầu tuyến tại Km1176+250 Quốc lộ 1, thị trấn Phù Mỹ, điểm cuối tại thôn Gia Vấn, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ. Đường BTXM cấp VI, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m.

d) Đường huyện 17B (Văn Trường – Mỹ Thắng) dài 15km, điểm đầu: Giáp với Quốc lộ 1 tại Km1166+00 thôn Văn Trường, xã Mỹ Phong, điểm cuối giáp với ĐT.639 tại Km71+500 thôn 9, xã Mỹ Thắng. Đường BTXM cấp VI, nền đường rộng 4.0-:-5m, mặt đường rộng 3m.

e) Đường huyện 18 (Vạn An – Phú Thứ) điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại Mỹ Châu đến giáp đường ĐT 639 (đường ven biển): Đạt đường cấp IV.
- Đường đô thị Phù Mỹ có tổng chiều dài 52,28 km, trong đó: Bê tông nhựa dài 10,97km, bê tông xi măng dài 33,95 km, đường đất dài 7,37 km. Tùy theo tuyến đường mà nền đường có chiều rộng từ 3,8 - 24m, mặt đường rộng từ 3 - 12m.

- Hiện trạng các tuyến đường liên xã, đường xã, chủ yếu là đường BTXM, tổng chiều dài khoảng 215,35km, bề rộng nền từ 3 đến 6m.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 294,92 km, chiếm 58,73% trong tổng số 502,18 km là đường bê tông xi măng từ các khu dân cư nối liền về trung tâm xã, tạo thành mạng lưới giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện, đáp ứng nhu cầu vận tải và đi lại của nhân dân.

5.2. Bến xe khách
Hiện nay toàn tỉnh có 07 bến xe khách đạt chuẩn đang hoạt động; trong đó huyện Phù Mỹ có bến xe khách Bình Dương đặt tại thị trấn Bình Dương, quy mô 8.610m2, đạt tiêu chuẩn bến xe loại IV, lượng khách qua bến bình quân/ngày khoảng hơn 500 người với số lượng xe xuất bến khoảng 21 chiếc và đã quy hoạch di dời bến xe khách Phù Mỹ, quy mô bến loại III, diện tích 15.000m2; hiện nay đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh vận tải.
Bãi đỗ xe công cộng hiện tại chưa được đầu tư theo tiêu chuẩn bãi đỗ xe.

Nhận xét chung về thực trạng giao thông đường bộ: Hiện nay giao thông chưa theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mật độ mạng lưới giao thông đường bộ so với các địa phương trong địa bàn toàn tỉnh tương đối cao tuy nhiên nếu xét trên tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện vẫn còn ở mức thấp, mạng lưới đường phân bố không đều giữa các khu vực: Tập trung phát triển ở khu vực trung tâm các thị trấn, còn ở vùng ngoài đô thị giao thông thưa thớt. 

5.3. Đường sắt
Tuyến đường sắt Bắc - Nam có 30 km đi qua địa bàn huyện, có 02 nhà ga (Vạn Phú và Phù Mỹ). Các ga này là điểm đưa đón hành khách, vận chuyển hàng hóa đi Bắc - Nam thuận lợi, nhưng chỉ có các đoàn tàu hàng và tàu khách địa dừng đón khách và hàng hóa, tàu thống nhất Bắc - Nam (SE) không dừng ở ga này. Tuy nhiên, hệ thống đường sắt được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX nên đã cũ kỹ, lỗi thời. Hệ thống thông tin, tín hiệu lạc hậu, năng lực khai thác tối đa 24 đôi tàu/ngày (rất thấp so với nhiều nước trên thế giới: 40 đôi tàu/ngày đối với đường đơn).

6. Đánh giá hiện trạng đất xây dựng

- Diện tích đất xây dựng trên toàn huyện là 4.270,83ha (số liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2020) chiếm 17,81% tổng diện tích đất tự nhiên; bình quân đạt 367,3m2/ người. Trong đó:

+ Đất dân dụng 4.006,7 ha chiếm 67,5% diện tích đất xây dựng (bình quân đạt 247,8m2/ người). 

+ Đất ngoài dân dụng 1.931ha chiếm 32,5% diện tích đất xây dựng.

+ Đất khác: 4.9670,1 ha chiếm 89,3% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện
7. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác
7.1. Hiện trạng thoát nước mặt
Hệ thống: Toàn huyện chủ yếu vẫn sử dụng hệ thống thoát nước chung là chủ yếu. Nhiều khu vực nông thôn thuộc vùng núi cao chưa có hệ thống thoát nước. Nước mặt chủ yếu chảy tràn theo tự nhiên ra khu vực trung thấp để thoát ra sông, suối gần nhất.

Mật độ cống đạt thấp khoảng (15÷ 20)% theo tỷ lệ đường giao thông.

Hướng thoát: Nước mặt chảy theo địa hình tự nhiên theo khe tụ thủy, một phần được thu gom vào cống thoát nước, dẫn ra sông, suối gần nhất để đồ về 02 đầm lớn là đầm Trà Ổ và đầm Đề Gi.

Lưu vực: Toàn huyện được chia làm 02 lưu vực thoát nước chính: lấy núi Lớn làm đỉnh phân lưu chính thì: khu vực phía Bắc núi Lớn thoát về đầm Trà Ổ; khu vực phía Nam núi Lớn thoát về đầm Đề Gi.

7.2. Hiện trạng cấp điện

a) Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia thông qua các trạm nguồn sau: 220kV Phù Mỹ công suất 1x250MVA; trạm 110kV Phù Mỹ công suất 25+40MVA và trạm nguồn 110kV Mỹ Thành công suất 1x40MVA.

Ngoài ra trên địa bàn huyện có 03 dự án điện mặt trời đã đi vào vận hành:

+ Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ công suất 50MWp, đây là dự án điện mặt trời trên mặt đầm Trà Ổ, vị trí đặt tại xã Mỹ Lợi, huyện Phú Mỹ. Sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 78 triệu kWh.

+ Nhà máy điện Mặt trời Mỹ Hiệp được xây dựng trên diện tích 58.27 ha tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định với tổng công suất lắp đặt 50 MWp.

+ Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ công suất 330MWp, vị trí xây dựng ở xã Mỹ Thắng và xã Mỹ An.

b. Lưới điện cao thế

Tuyến 110kV từ An Nhơn đi Tam Quan, hướng tuyến chạy dọc QL1 và phía Đông Quốc lộ, tiết diện dây dẫn AC-185mm, chiều dài tuyến chạy qua khu vực khoảng 33,8 km.

Tuyến 110kV thủy điện Vĩnh Sơn-Phù Mỹ, đấu nối cụm thủy điện Vĩnh Sơn vào hệ thống lưới điện quốc gia, tiết diện AC-240, chiều dài hướng tuyến trong khu vực khoảng 8,5 km.

Nhánh rẽ 110kV cấp điện cho trạm 110kV Mỹ Thành, đấu nối với tuyến 110kV An Nhơn-Tam Quan, tiết diện AC-185, chiều dài toàn tuyến khoảng 14,5 km.

c. Lưới điện trung thế

Hệ thống lưới trung thế trên địa bàn huyện sử dụng cấp điện áp 35kv và 22kV gồm các xuất tuyến từ các trạm nguồn 110kV sau:

Trạm 110kV Phù Mỹ gồm 5 xuất tuyến 22kV và 02 xuất tuyến 35kV, tiết diện dây dẫn đường trục chính từ 50-150mm2. Xuất tuyến 471 gồm một số đoạn hạ ngầm tại khu vực trung tâm huyện.

Trạm 110kV Mỹ Thành gồm 3 xuất tuyến 22kV tiết diện đường trục chính ACK150 với tổng chiều dài trục chính khoảng 65km.

d. Đánh giá hiện trạng cấp điện

Khu vực được cấp điện từ nguồn điện quốc gia từ các trạm nguồn 110kV và từ nhà máy điện mặt trời trên địa bàn, nguồn điện đa dạng và đảm bảo cấp điện an toàn và hiệu quả cho khu vực. Hiện tại cả 2 trạm nguồn 110kV Phù Mỹ và 110kV Mỹ Thành đều vận hành non tải tương ứng là 48% và 51%

7.3. Hiện trạng cấp nước

Trên địa bàn huyện Phù Mỹ hiện có 09 công trình cấp nước tập trung. Trong đó, có 8 công trình đang hoạt động và 01 công trình đang thi công. Ngoài ra còn có các công trình nước sạch nông thôn có quy mô công suất nhỏ.

Đánh giá hiện trạng

Hiện nay, còn các xã chưa được sử dụng nguồn nước sạch của nhà máy như: phía Tây huyện gồm các xã Mỹ Lộc, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp và các xã phía Đông huyện (ven biển) như: Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thọ.

Các công trình cấp nước hiện có đều sử dụng nguồn nước ngầm. Một số nơi nguồn nước dưới đất đã và đang xuất hiện hiện tượng suy giảm cả về chất lượng và trữ lượng. Qua nhiều năm quan trắc cho thấy hàm lượng sắt và mangan tăng cao. 

Tỷ lệ thất thoát lớn. Các công trình cấp nước sạch nông thôn có tỷ lệ thất thoát cao hơn các đô thị. Mạng lưới đường ống cấp nước nông thôn trải rộng, dọc theo các tuyến đường đi qua đất sản xuất nông nghiệp, sông, suối thường xuyên chịu tác động của việc phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển khu dân cư, mở rộng đường do vậy thường xảy ra hư hỏng đường ống dẫn đến lượng rò rỉ lớn.

Các công trình cấp nước sạch nông thôn chủ yếu được xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau, công suất nhỏ, tình trạng doanh thu thường xuyên không đủ để trang trải chi phí vận hành thông thường và các sửa chữa lớn nên hệ thống thiết bị nhanh chóng bị xuống cấp. Việc duy tu bảo trì thiết bị công nghệ cũng như chất lượng nước chưa thực sự đảm bảo.

Giá nước còn thấp chưa bao gồm đầy đủ các chi phí đầu tư đảm bảo cấp nước an toàn, giảm thất thoát, việc điều chỉnh giá chưa phù hợp với sự biến động giá của thị trường. Nhìn chung, giá tiêu thụ nước sạch chưa thực sự khuyến khích được doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển cấp nước.

7.4. Hiện trạng thoát nước thải

Các xã trong khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải, nước thải từ các hộ dân được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đặt trong từng công trình, một phần tự thấm và một phần chảy ra mương thoát nước hiện có theo độ dốc tự nhiên. Tỷ lệ hộ dân có sử dụng bể tự hoại và xí hợp vệ sinh đạt khoảng trên 80%. 

Các cơ sở y tế cấp xã đã có công trình thu gom và xử lý nước thải riêng.

Nước thải từ các cụm công nghiệp đã được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên hiện tại có những thời điểm nước thải xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, gây ô nhiễm môi trường cho khu vực xả thải.

Nhìn chung, trên địa bàn huyện chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, về lâu dài sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên do mật độ dân cư còn thấp, các điểm tập trung phát thải đã có công trình xử lý cục bộ bằng bể tự hoại nên chưa có vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh do nước thải.

7.5. Quản lý chất thải rắn

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- CTR tại các khu dân cư tập trung và khu vực đô thị được thu gom xử lý tại khu xử lý Mỹ Phong. Tỉ lệ thu gom và xử lý CTR khu vực đô thị đạt trên 90%.

- Khu vực nông thôn tỉ lệ được thu gom rác thải < 50%, được xử lý phân tán. Lượng rác thải còn lại được xử lý tự phát và phân tán theo địa bàn các thôn, xóm bằng cách tự đốt, chôn lấp chưa qua xử lý gây mất vệ sinh và ô nhiễm.

b. Chất thải rắn sản xuất: Rác thải công nghiệp nguy hại từ các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được thu gom đưa đi xử lý theo quy định của tỉnh.

7.6. Nghĩa trang

Tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa khoảng trên 900ha. Hình thức chủ yếu là hung táng và cải táng, người dân chưa sử dụng nhiều hình thức hỏa táng.

Các nghĩa trang nằm phân tán rải rác trên toàn huyện, tập trung theo thôn, xóm hoặc dòng họ, một số khu vực đã có nghĩa trang tập trung tuy nhiên các nghĩa trang hầu hết không đảm bảo khoảng cách an toàn tới khu dân dụng, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện tại trên địa bàn huyện Phù Mỹ có 14 nghĩa trang Liệt sĩ đã được xây dựng khang trang thuộc quản lý của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

VI. NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

1. Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

- Giai đoạn 2015-2020: Nông, lâm, thuỷ sản: 36,9% - CNXD 34,3%; TMDV: 28,8%

- Đến năm 2025: Nông, lâm, thuỷ sản: 29,51% - CNXD 38,11%, TMDV 32,38%

- Đến năm 2035: Nông, lâm, thuỷ sản: 20% - CNXD: 50% - TMDV: 30%

1.2. Chỉ tiêu tăng trưởng dân số:
- Dự báo đến năm 2025: Khoảng 167.300 người; dân số đô thị khoảng 43.800 người (mở rộng thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương, thành lập thêm 1 đô thị mới là Mỹ Thành) nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 26,2%.

- Dự báo đến năm 2035: Khoảng 183.100 người; dân số đô thị khoảng 94.900 người (thành lập thêm 3 đô thị mới là Mỹ An, Mỹ Thọ, Mỹ Hiệp và Mỹ Đức); tỷ lệ đô thị hóa 51,8 %.

1.3. Chỉ tiêu về đất đai:

· Đất xây dựng toàn huyện: Hiện trạng khoảng: 6.064,96 ha. Đến năm 2025 khoảng 6434 ha; đến năm 2035 khoảng 7.348 ha.

· Đất xây dựng đô thị: Hiện trạng khoảng 768,2 ha. Đến năm 2025 khoảng 1.793 ha; đến năm 2035 khoảng 4.377 ha.
· Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn: Hiện trạng khoảng 5.296,76 ha; đến năm 2025 khoảng 4.641 ha; đến năm 2035 khoảng 2.971 ha.

Bảng dự báo đất xây dựng toàn huyện
	TT
	Thành phần
	Đất xây dựng (ha)

	
	
	2020
	2025
	2035

	1
	Tổng toàn huyện
	6064,9
	6434
	7348

	2
	Khu vực đô thị
	768,2
	1793
	4377

	3
	Khu vực nông thôn
	5296,76
	4641
	2971


1.4. Tiêu chuẩn về cấp nước
- Cấp nước sinh hoạt: Thị trấn Phù Mỹ và Bình Dương, đô thị Mỹ An, Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Thọ, Mỹ Hiệp, Mỹ Đức tính theo tiêu chuẩn đô thị loại V. Các xã còn lại: tính theo tiêu chuẩn cấp nước cho dân cư nông thôn.

- Cấp nước công nghiệp: Chọn tiêu chuẩn cấp nước: 20m3/ha.ngđ. Tính cho 70% diện tích (đến năm 2025) và lấp đầy 100% diện tích (đến năm 2035).

- Tổng nhu cầu dùng nước của toàn huyện khoảng: Đến năm 2025: 40.000m3/ngđ; Đến năm 2035: 55.000m3/ngđ.

1.5. Chỉ tiêu cấp điện

· Chỉ tiêu cấp điện cho các khu đô thị và dân cư căn cứ quy chuẩn xây dựng Việt nam. Cụ thể:

Bảng Chỉ tiêu điện sinh hoạt
	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn dài hạn

	
	
	
	

	
	
	Đô thị loại IV-V
	Nông thôn
	Đô thị loại IV-V
	Nông thôn

	
	Phụ tải
Pmax W/người
	200
	160
	330
	230


Bảng Chỉ tiêu điện công trình công cộng
	Loại đô thị
	Đô thị loại IV-V
	Nông thôn

	Điện công trình công cộng, dịch vụ (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)
	30
	15


Trường hợp tính toán theo quỹ đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ đô thị, đất các khu trung tâm, đất khu du lịch thì áp dụng Chỉ tiêu điện công nghiệp: Lấy từ 50- 250 kW/ha

1.6. Tiêu chuẩn thoát nước thải
- Nước thải sinh hoạt: Tiêu chuẩn nước thải được lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước, tỷ lệ thu gom xử lý tối thiểu khu vực đô thị 80%.

- Nước thải công nghiệp, sản xuất: Tiêu chuẩn nước thải được lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước, tỷ lệ thu gom 100%.

1.7. Chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chỉ tiêu 0,6-0,8kg/ người, với tỷ lệ thu gom đạt tối thiểu 90%.
2. Nội dung đồ án
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và  Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; cụ thể:

- Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch; các căn cứ lập quy hoạch; vị trí, quy mô, phạm vi điều chỉnh quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh nội dung quan điểm và mục tiêu phát triển của vùng huyện phù hợp với Quy hoạch tỉnh.

- Rà soát, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội vùng; hiện trạng phân bố đô thị và điểm dân cư nông thôn, sự biến động về dân số trong vùng lập quy hoạch; hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai; hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; hiện trạng tài nguyên và môi trường; hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Rà soát các khu vực dự án có phạm vi ranh giới chồng lấn với các dự án khác. 

- Xác định động lực và tiềm năng phát triển của vùng; tác động của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh đối với vùng huyện.

- Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, tỷ lệ đô thị hóa, nhu cầu sử dụng đất, bảo vệ môi trường; các rủi ro về biến động, thảm họa thiên nhiên...

- Tổ chức phân vùng và yêu cầu quản lý, phát triển theo các phân vùng.

- Định hướng phát triển không gian: Vị trí, quy mô và phương hướng tổ chức khu vực phát triển đô thị, dân cư nông thôn; khu chức năng; khu vực an ninh quốc phòng; khu vực phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở kinh tế - kỹ thuật khác. Tổ chức phân bổ hệ thống trung tâm: Hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu, đào tạo, y tế từ cấp huyện trở lên; trung tâm cụm xã, trung tâm xã. Xác định các quy hoạch chung đô thị; quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; quy hoạch chung xây dựng xã cần lập theo các giai đoạn phát triển.

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng huyện về chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động.

- Xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo vệ môi trường; các dự án cần được nêu rõ quy mô đầu tư xây dựng, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn vốn, thời điểm thực hiện.

- Rà soát các dự án có sử dụng đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp, trình cấp có thẩm quyền xem xét việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định khác liên quan theo quy định.

- Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cập nhật phạm vi hành lang thoát lũ của dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông La Tinh, đến nay cơ bản đã hoàn thành; không xây dựng các công trình kiên cố trên phạm vi hành lang thoát lũ.

- Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường trong vùng.

3. Dự toán chi phí lập quy hoạch: 
	- Chi phí thiết kế quy hoạch:  
	93.680.000
	đồng

	- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:
	  5.802.000
	đồng

	- Chi phí khác:
	26.193.000
	đồng

	Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:
	1.074.000
	đồng

	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:
	10.669.000
	đồng

	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch:
	9.194.000
	đồng

	Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng:
	1.734.000
	đồng

	Chi phí công bố quy hoạch:
	2.810.000
	đồng

	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:
	712.000
	đồng

	Tổng cộng
	125.675.000
	đồng


(Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

(Chi tiết dự toán đính kèm)

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện Phù Mỹ.
5. Tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Quy hoạch huyện Phù Mỹ.

- Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án: UBND tỉnh Bình Định.
 Phù Mỹ, tháng 4 năm 2024
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